Họ và tên: LÊ THỊ MAI HƯỜNG
Lớp: H603
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN (Lần 2)

MÔN: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

      Câu 1: Phân tích trình tự lập và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. Liên hệ hoạt động này tại địa phương hoặc đơn vị nơi anh (chị) công tác hoặc sinh sống.
Khái niệm kế hoạch: kế hoạch là toàn bộ những điều vạch ra một cách có hệ thống về công việc dự định sẽ làm trong một khoảng thời gian nhất định với mục tiêu, cách thức, trình tự, thời gian tiến hành
Khái niệm kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở (phường, xã, thị trấn):

Là một công cụ quản lý kinh tế của Nhà nước theo mục tiêu. Nó được thể hiện bằng những mục tiêu định hướng phát triển kinh tế- xã hội của nhà nước phải đạt được trong một khoảng thời gian nhất định ở địa phương, đồng thời đưa ra những giải pháp thực hiện để đạt được những mục tiêu đó một cách có hiệu quả nhất.
Những nội dung mà phường, xã, thị trấn quản lý:

Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp.

 2. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; 

3. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, phối hợp với các cơ quan nhà nước cấp trên trong việc quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn xã, theo quy định của pháp luật;

4. Quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả quỹ đất được để lại phục vụ các nhu cầu công ích ở địa phương; 

5. Huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của xã, 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và tiểu thủ công nghiệp, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện các chương trình,kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để phát triển sản xuất 

2. Tổ chức việc xây dựng các công trình thuỷ lợi nhỏ; 

3. Quản lý, kiểm tra, bảo vệ việc sử dụng nguồn nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

4. Tổ chức, hướng dẫn việc khai thác và phát triển các ngành, nghề truyền thống ở địa phương 

Trong lĩnh lực xây dựng, giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Tổ chức thực hiện việc xây dựng, tu sửa đường giao thông trong xã theo phân cấp;

2. Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng và xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền do pháp luật quy định;

Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội,văn hoá và thể dục thể thao, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương; phối hợp với trường học huy động trẻ em vào lớp một đúng độ tuổi; tổ chức thực hiện các lớp bổ túc văn hoá, thực hiện xoá mù chữ cho những người trong độ tuổi;

2. Tổ chức xây dựng và quản lý, kiểm tra hoạt động của nhà trẻ, 

3. Tổ chức thực hiện các chương trình y tế cơ sở, dân số, kế hoạch hoá gia đình được giao; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh; phòng,chống các dịch bệnh;

4. Xây dựng phong trào và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; 

5. Thực hiện chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người và gia đình có công với nước theo quy định của pháp luật;

6. Tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo; 

7. Quản lý, bảo vệ, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ; quy hoạch, quản lý nghĩa địa ở địa phương.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thi hành pháp luật ở địa phương, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng làng xã chiến đấu trong khu vực phòng thủ địa phương;

2. Thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển quân theo kế hoạch; 

3. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự,an toàn xã hội; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh; 

4. Quản lý hộ khẩu; tổ chức việc đăng ký tạm trú, quản lý việc đi lại của người nước ngoài ở địa phương.

Khái niệm lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ở cơ sở: là quy trình xây dựng một kế hoạch tổng thể, nó bao trùm và kết hợp tất cả các mặt hoạt động của địa phương. đó là quá trình xác định các mục tiêu toàn diện và phát triển kinh tế xã hội của đại phương và các phương thức thích hợp để đạt các mục tiẹu toàn diện đó.
Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo H.Koontz có 8 bước sau đây:

Bước 1: Nhận thức cơ hội

 Theo đó, nhà quản lý phải nắm bắt được nguồn lực hiện có của địa phương, và dự báo được những nguồn lực được bổ sung sau đó. việc đánh giá kết quả của những kế hoạch trước đó và dự báo đúng sẽ giúp nhà quản lý đưa ra mục tiêu phù hợp, không quá khó thực hiện và cũng không quá hẹp dẫn đến sự lãng phí nguồn lực.

Bước 2: xác lập mục tiêu

mục tiêu là kết quả cuối cùng thu được và thường là mong đợi ban đầu của người lập kế hoạch. khi xác định mục tiêu của một kế hoạch cần lưu ý đến các yếu tố như tin ưu tiên giữa các mục tiêu (tránh cào bằng các mục tiêu như nhau mà đánh mất lợi thế về nguồn lực. xác định thời gian cho các mục tiêu( ngắn hạn, trung hạn , dài hạn).

Bước 3: Kế thừa các tiền đề
đây là một trong các thành tố thuộc nguồn lực hiện có của địa phương( thành tích của năm trước; nhân sự). tuy nhiên việc đánh giá các yếu tố tiền đề có giá trị nền tảng cho việc đưa ra những định hướng mới cho sự phát triển kinh tế xã hội.

Bước 4: Xây dựng phương án

Các phương án thực hiện kế hoạch là một bộ phận quan trọng có khả năng quyết định đến kết quả cuối cùng của viêc thực hiện kế hoạch. việc xây dựng phương án phải có sự cân nhắc kỹ, tính toán kỹ lưỡng. xác định phương án nào đem lại hiệu quả cao nhất, và xác định phương án thay thế khi có diễn biến bất ngờ. việc nghiên cứu kỹ lưỡng tìm tòi , khoa học và sáng tạo bao nhiêu thì càng có khả năng xây dựng nhiều phương án phù hợp nhất.

Bước 5: đánh giá phương án

trên cơ sở những phương án đã đưa ra, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của nguồn lực hiện tại và mức độ của các mục tiêu đề ra, phải đánh giá các phương án và lựa chọn ra một hoặc những phương án có tin khả thi cao nhất.

Bước 6: Lựa chọn phương án

sau khi so sánh và lựa chọn phương án, phải đưa ra quyết định lựa chọn phương án tối ưu. tuy nhiên khi có 2 hoặc nhiều phương án thích hợp , khi đó có thể quyết định lựa chọn một số phương án chứ không chỉ dừng lại ở 1 phương án tối ưu.

Bước 7: Xây dựng các kế hoạch bổ trợ

Nên đưa ra kế hoạch bổ trợ  hợp lý  đề phòng những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện kế hoạch chính.

Bước 8: Lượng hóa kế hoạch dưới dạng ngân quỹ

thường gắn với nguồn ngân quỹ được sử dụng cho kế hoạch.



2./ Các bước triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế, xã hội ở cơ sở:


Bước 1: Phổ biến kế hoạch:

Bước đầu triển khai thực hiện kế hoạch có thể thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, tổ chức các hội nghị, hội thảo. Bên cạnh đó, tại cơ sở có một hệ thống các phương tiện truyền thông là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện công tác phổ biến kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương.

Ngoài các biện pháp phổ biến nêu trên, cơ quan ban hành kế hoạch cũng có thể trực tiếp soạn htảo văn bản dưới dạng các thông báo chi tiết về kế hoạch và phân phát về địa phương.



Bước 2: Tổ chức thực hiện kế hoạch:

Sau khi tiến hành phổ biến về kế hoạch có thể bắt đầu ngay việc tổ chức thực hiện kế hoạch. 
Việc tổ chức phân công, phân nhiệm cho các cá nhân, đơn vị liên quan dựa trên kế hoạch có sẵn, đồng thời phải tính đến yếu tố năng lực cụ thể của từng cá nhân, nguồn lực sẵn có của từng đơn vị để giao nhiệm vụ thực thi kế hoạch sao cho hợp lý.

Đối với những kế hoạch mới, hoặc có nhiều rủi ro, nhà quản lý có thể tiến hành từng bước việc thực hiện bằng cách tiến hành thí điểm trên một số địa bàn cụ thể.



Bước 3: Theo dõi, kiểm tra thực hiện kế hoạch:

Trong toàn bộ quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, nhất thiết phải có sự kiểm tra, theo dõi chặt chẽ nhằm phát hiện kịp thời những vấn đề phát sinh để có biện pháp bổ sung, điều chỉnh xử lý phù hợp. tổ chức sơ kết, tổng kết.


- Kiểm tra, theo dõi thực hiện kế hoạch: bên cạnh các điều kiện về kinh tế, tài chính, nhà quản lý cũng phải chú ý tới việc điều động giám sát, kiểm tra nhằm đảm bảo cho tiến trình cũng như các nội dung của bản kế hoạch được thực hiện đúng và đầy đủ.



- Khen thưởng, kỷ luật.



- Khuyến khích những người tham gia thực hiện kế hoạch nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của họ đối với công việc. 
Liên hệ: lập kế hoạch kinh doanh 3500 tấn thức ăn chăn nuôi năm 2018
Bước 1: nhận thức cơ hội 
 Thöùc aên chaên nuoâi hieän nay cung chöa ñuû caàu neân coù theå phaùt trieån saûn löôïng cao hôn nöõa.

 Giaù thöùc aên thaáp hôn giaù cuûa cty nöôùc ngoaøi do ñoù coù theå môû roäng theâm thò phaàn ñöôïc.

Boä NN&PTNT ñaõ ñöa ra döï baùo ñeán 2018, nhu caàu söû duïng TACN leân tôùi 18-20 trieäu taán vaø ñeán naêm 2020 laø 25-26 trieäu taán.


Vì vaäy coù theå noùi thò tröôøng TACN taïi Vieät Nam coøn raát haáp daãn, neân caùc cty nöôùc ngoaøi ñang tieáp tuïc ñaàu tö nhaø maùy saûn xuaát TACN taïi Vieät Nam.   
Bước 2: xác lập mục tiêu

- Tieâu thuï TACN : 3.500 taán/ naêm 2018

Bước 3: Kế thừa các tiền đề
Căn cứ tình hình thực tế sản lượng tiêu thụ năm 2017 đạt 3000 tấn.

Đơn vị đã có những khách hàng thân thiết, tiềm năng và uy tín.

Sản phẩm đã có thương hiệu, được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng.

Đơn vị có đội ngũ nhân sự kinh doanh tiếp thị lành nghề với nhiều năm kinh nghiệm.
 Giaù coù theå caïnh tranh ñöôïc vôùi giaù saûn phaåm cuûa moät soá Cty nöôùc ngoaøi. 
Bước 4: Xây dựng phương án
- Phương án 1: Xaùc ñònh keânh phaân phoái thoâng qua caùc traïi chaên nuoâi quy moâ vöøa vaø nhoû.
- Phương án 2: xác định kênh phân phối qua hệ thống đại lý cấp 1
Bước 5: đánh giá phương án

Phương án 1: Xaùc ñònh keânh phaân phoái thoâng qua caùc traïi chaên nuoâi quy moâ vöøa vaø nhoû.
Ưu điểm: khi bán hàng qua kênh này sẽ bán được giá cao hơn, đem lai hiệu quả cao hơn, số tiền gối đầu công nợ thấp hơn nên rủi ro về tài chính thấp hơn, phù hợp với khả năng công suất máy sản xuất của đơn vị. 

Nhược điểm: sản lượng bán thấp hơn, manh mún hơn.

Phương án 2:  kênh phân phối qua hệ thống đại lý cấp 1
Ưu điểm: bán được số lượng lớn hơn.

Nhược điểm: phải gối đầu công nợ cao, rủi ro rất cao, sản lượng tiêu thụ nhiều vượt quá khả năng công suất của nhà máy, giá bán cho đại lý cấp 1 phải thấp hơn.

 Bước 6: Lựa chọn phương án

Sau khi phân tích ưu nhược điểm của 2 phương án trên, quyết định chọn phương án 1 vì có nhiều ưu điểm hơn, phù hợp với công suất của nhà máy, giảm rủi ro về tài chính.
Bước 7: Xây dựng các kế hoạch bổ trợ

· Toå chöùc caùc cuoäc hoäi thaûo mini taïi caùc thò tröôøng môùi môû.
· Trieån khai caùc chöông trình giaûm giaù khuyeán maõi phaûi kòp thôøi theo thò tröôøng
· Tieán haønh thöû nghieäm taïi caùc thò tröôøng môùi môû ñeå giôùi thieäu thöùc aên.

· Ña daïng hoùa caùc maët haøng phaùt trieån theâm caùc saûn phaåm môùi.. .
· Môøi caùc chuyeân gia ñaøo taïo vaø boài döôõng kyõ thuaät chaên nuoâi vaø kieán thöùc baùn haøng cho caùc nhaân vieân môùi.

· Ñònh kyø tiếp cận naém baét taâm lyù khaùch haøng ñeå phuïc vuï khaùch haøng ngaøy moät toát hôn.
· Phân khúc thị trường:
	II
	VEÀ NHAÂN SÖÏ 
( toång coäng : 4 ngöôøi)
	ÑVT 
	Toång SL döï kieán 
tieâu thuï naêm 2018

	1
	1 Toå tröôûng (khu vöïc TP.Hcm )

	taán 
	1,360

	2
	1 Nhaân vieân phuï traùch tænh
 (Ñoàng Nai - Baø Ròa V.taøu)
	taán 
	1,230

	3
	 1 Nhaân vieân phuï traùch tænh
 (Bình Döông - Bình Phöôùc)
	taán 
	310

	4
	1  Nhaân vieân phuï traùch tænh
(Beán tre - Tieàn Giang - Ñ. Thaùp)
	taán 
	600

	
	TOÅNG COÄNG
	taán 
	3,500


Bước 8: Lượng hóa kế hoạch dưới dạng ngân quỹ

Coâng nôï goái ñaàu khoaûng 1,5-2 tyû ñoàng ( ñoái vôùi caùc ñaïi lyù ñang phaùt sinh).
         Doanh thu dự kiến 36 tỷ

         Lợi nhuận dự kiến 5 tỷ.
Câu 2: Phân tích khái niệm, nguyên tắc và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế. Tại sao trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế trong giai đoạn hiện nay thì phương thức hành chính trực tiếp ít được sử dụng, trong khi đó phương thức gián tiếp (thông qua thị trường) được sử dụng nhiều hơn?

 
1-Khái niệm quản lý Nhà nước về kinh tế: Quản lý Nhà nước về kinh tế là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vào các hoạt động của nền kinh tế thông qua một hệ thống các chính sách, pháp luật với các công cụ quản lý kinh tế nhằm đạt được mục tiêu của quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế. 

Theo nghĩa rộng, quản lý Nhà nước về kinh tế dược thực hiện thông qua cả ba
loại cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp của Nhà nước.
Theo nghĩa hẹp, quản lý Nhà nước về kinh tế được hiểu như hoạt động quản lý
có tính chất Nhà nước nhằm điều hành nền kinh tế, được thực hiện bởi cơ quan
hành pháp (Chính phủ).
+Quản lý Nhà nước về kinh tế là sự tác động có tổ chức: Là sự thiết lập quan hệ giữa người với người, giữa người với tổ chức, giữa tổ chức với tổ chức, để mỗi người, mỗi tổ chức có những vị trí tích cực trong QLNN về kinh kinh tế.

+ Là tổ chức hệ thống  phải gọn, nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả.

+ Là liên kết phối hợp hoạt động giữa các CQNN với CQNN, với cơ quan NN khác và các tổ chức các nhân.

+ Là sự tác động mang tính trật tự, tính thứ bậc nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý NN về kinh tế.

QLNN về kinh tế điều chỉnh bằng quyền lực NN
+Là sự sắp xếp, thay đổi của chủ thể QLNN về kinh tế bằng các tiêu chuẩn, biện pháp nhằm tạo sự phù hợp, cân bằng, cân đối giữa chủ thể và khách thể, giữa các mặt hoạt động của quá trình xã hội và hành vi của con người.

+Các quy định QLNN về kinh tế có thể phù hợp với giai đoạn này nhưng không phù hợp với giai đoạn khác, Nếu không kịp thời điều chỉnh khi cần thiết sẽ làm giảm hiệu lực, hiệu quả QLNN về kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền và sản phẩm của cơ quan:quốc hội, quân đội, công an (bộ đội biên phòng: chống buôn lậu); UBND các cấp (kiểm tra các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn….)
nhà nước sử dụng các công cụ sau đây để quản lý nhà nước về kinh tế: 

nhóm công cụ thực hiện vai trò trong quản lý nhà nước:

đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; hệ thống pháp luật về kinh tế; hệ thống tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm quốc gia.

nhóm công cụ tạo động lực: các loại quỹ dự trữ để khuyến khích đầu tư; các dự án phát triển kinh tế xã hội; các phương tiện vật chất kỹ thuật khác như điều kiệnt ự nhiên.
nhóm công cụ khuyến khích của nhà nước: chính sách thưởng, phạt kinh tế

công tác tổ chức cán bộ: hệ thống tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước.; đội ngũ cán bộ công chức (đây là công cụ quan trọng nhất).

tài sản công hoặc tài sản nhà nước (ngân sách nhà nước, công khố hoặc kho bạc, đất đai và tài nguyên thiên nhiên, kết cấu hạ tầng dường xá, cầu cống, doanh nghiệp nhà nước, hệ thống thông tin liên lạc thuộc sở hữu nhà nước, văn hóa dân tộc…)

1- Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế:
nguyên tắc là tư tưởng, quan điểm chuẩn mực để làm cơ sở căn cứ theo nền tảng nhằm thực hiện một côngviệc theo quy định.

Nguyên tắc tập trung dân chủ:
· đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung của cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế của trung ương với địa phương, của cấp trên với cấp dưới.

· đảm bảo quản lý tập trung của các cơ quan quản lý nhànước về kinh tế đối với tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh.

Nguyên tắc kết hợp quản lý theo  ngành và quản lý theo lãnh thổ:
VD: Xây dựng đập nước : bộ Xây dựng 

quản lý diện lực : bộ công thương.

sự kết hợp quản lý Nhà nước theo ngành và theo lãnh thổ được thực hiện như sau:



Các đơn vị kinh tế phải chịu sự quản lý theo lãnh thổ của chính quyền địa phương trong một số nội dung theo quy định của pháp luật.




Có sự phân công quản lý rành mạch cho các cơ quan quản lý theo ngành và theo lãnh thổ, không trùng lắp, không bỏ sót về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn.




Các cơ quan quản lý Nhà nước theo mỗi chiều thực hiện, chức năng, nhiệm vụ quản lý theo thẩm quyền của mình trên cơ sở đồng quản, hiệp quản, tham quản với cơ quan nhà nước thuộc chiều kia, theo quy định cụ thể của Nhà nước. Đồng quản là cùng có quyền và cùng nhau ra quyết định quản lý theo thể thức hộ tịch. Hiệp quản là cùng nhau ra quyết định quản lý theo thẩm quyền, theo vấn đề thuộc tuyến của mình nhưng có sự thương lượng, trao đổi, bàn bạc để hai loại quyết định của mỗi bên phù hợp, không mâu thuẫn, chồng chéo với nhau. Tham quản là việc quản lý, ra quyết định của mỗi bên phải trên cơ sở được lấy ý kiến của bên kia.


Áp dụng quy định của Nhà nước thì hiện nay đã có nhiều cơ quan ngành và cơ quan chính quyền địa phương thực hiện nghiêm chỉnh, nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất, có lợi cho cả 2 bên:
         + Quản lý ngành sẽ hoạch định sự phát triển cho doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệpđó.
        + Còn quản lý lãnh thổ tạo điều kiện pháp lý, được pháp luật bảo vệ, cung cấp nguồn nhân lực, nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp kinh tế.

Từ đó ta có thể nhận thấy sự tác động qua lại, hỗ trợ nhau giữa quản lý ngành và quản lý lãnh thổ. Cho thấy sự kết hợp này làm tăng tính hiệu quả, đạt mức phát triển tối đa tránh những khó khăn, rủi ro. Các doanh nghiệp kinh doanh cùng với cơ quan địa phương hiện nay ngày càng có sự phối hợp quản lý rất chặt chẽ.

Nguyên tắc phân định quản lý nhà nước về kinh tế và quản lý sản xuất kinh doanh
quản lý nhà nước về kinh tế với quản lý sản xuất kinh doanh là 2 phạm trù, hai mặt khác nhau của quá trình quản lý. việc phân định quản lý nhà nước về kinh tế với quản lý sản xuất kinh doanh sẽ góp phần  phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sản xuất kinh doanh. từ đó, vừa hạn chế khả năng cơ quan quản lý nhà nước can thiệp quá sâu vào quá trình sản xuất kinh doanh, vừa nâng cao tin chịu trách nhiệm của các đơnv ị kinh tế trong nền kinh tế thị trường.

nguyên tắc tăng cường pháp chế XHCN trong quản lý nhà nước về kinh tế:

· từng bước đưa mọi quan hệ kinh tế vào khuôn khổ pháp luật

· xây dựng hệ thống pháp luật về kinh tế đầy đủ, minh bạch và rõ ràng.

· xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế.

nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động, người sử dụng lao động và xã hội.
VD Nhà nước khống chế lương tối thiểu bảo vệ người lao động , đảm bảo an ninh trật tự…
2- phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế
Phương pháp quản lý của Nhà nước về kinh tế là tổng thể những cách thức tác động có chủ đích và có thể có của Nhà nước lên nền kinh tế quốc dân và các bộ phận hợp thành của nó để thực hiện các mục tiêu quản lý kinh tế quốc dân ( tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế và công bằng kinh tế ...). Qúa trình quản lý là quá trình thực hiện các chức năng quản lý theo đúng những nguyên tắc đã định.
trong quản lý nhà nước, nhà nước sử dụng 2 nhóm phương pháp quản lý sau đây:

nhóm 1: nhóm phương pháp khoa học hành chính: gồm 5 phương pháp thường xuyên sử dụng.

phương pháp giáo dục thuyết phục:     Phương pháp giáo dục trong quản lý Nhà nước về kinh tế là cách thức tác động của Nhà nước vào nhận thức và tình cảm của những con người thuộc đối tượng quản lý Nhà nước về kinh tế, nhằm nâng cao tính tự giác, tích cực và nhiệt tình lao động của họ trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
phương pháp kinh tế: 

· kích thích: chủ thể dùng đòn bẩy lợi ích vật chất hay lợi nhuận, tranh giá( thương hiệu, hàng việt nam chất lượng cao) để tác động vào đối tượng quàn lý nhà nước làm cho đối tượng ham muốn thực hiện mà việc thực hiện không làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia.
· hạn chế lợi ích của đối tượng: là cách thức mà chủ thể tác động vào đối tượng quản lý làm hạn chế lợi ích của đối tượng, khi việc thực hiện cùa đối tượng làm ảnh hưởng đến vật chất và sứac khỏe của công đồng xã hội quốc gia ( việc thực hiện của đối tượng nhà nước không cấm). ví dụ: sử dụng hàng xa xỉ phẩm, rượu , bia, thuốc lá.
phương pháp hành chính: là cách thức mà chủ thể buộc đối tượng phải tuân theo quy phạm, quy định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thỏa mãn yêu cầu nguyện vọng chính đáng của đối tượng.
VD chính phủ ban hành nghị định: sử dụng phương pháp hành chính

đi xin giấy phép xây dựng, đồng hồ điện, nước: sử dụng phương pháp hành chính thảo mãn yêu cầu người dân.

khi ban hành một quyết định sai, khi bãi bỏ một quyết định sai do cơ qan cấp trên trực tiếp thực hiện là sử dụng phương pháp hành chính.

phương pháp tổ chức: là cách thức mà chủ thể buộc đối tượng phải tuân theo một sô khuôn khổ thông qua quy định, quy trình, quy tắc, nội quy.

VD ban hành quy chế tổ chức hoạt động của sở do cơ quan có thẩm quyền ban hành (chủ tịch UBND cấp tỉnh). giám đốc sở sử dụng phương pháp tổ chức để thực hiện triển khai.

phương pháp cưỡng chế: là cách thức mà chủ thể buộc đối tượng quản lý nhà nước phải gánh chịu vật chất hay tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật do mình gây ra. 

VD dưới góc độ nhà nước: -từ hình thức khiển trách trở lên là cưỡng chế. 
-phê bình, nhắc nhở  là giáo dục thuyết phục
nhóm 2: nhóm phương pháp ngành khoa học khác

trong quản lý hành chánh nhà nước, nhà nước sử dụng các phương pháp khoa học khác, nhà nước còn sử dụng các phương pháp hành chính:

phương pháp hành chính tổ chức

phương pháp kinh tế( kích thích, hạn chế)
phương pháp giáo dục thuyết phục (là cơ bản, trong QLHCNN về kinh tế)

phương pháp cưỡng chế.

4-Tại sao trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế trong giai đoạn hiện nay thì phương thức hành chính trực tiếp ít được sử dụng, trong khi đó phương thức gián tiếp (thông qua thị trường) được sử dụng nhiều hơn?
· khái niệm: Quản lý Nhà nước về kinh tế là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vào các hoạt động của nền kinh tế thông qua một hệ thống các chính sách, pháp luật với các công cụ quản lý kinh tế nhằm đạt được mục tiêu của quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế. 

· trong nền kinh tế thị trường phát triển : Chính phủ ngày càng nắm nhiều quyền kiểm soát hơn đối với toàn bộ hoạt động kinh tế, không chỉ thông qua các chính sách kinh tế vĩ mô như các chính sách tài khoá và tiền tệ mà còn thông qua việc : - Tham gia trực tiếp ngày càng nhiều vào các hoạt động kinh tế dưới hình thức các ngành công nghiệp được quốc hữu hóa, các doanh nghiệp Nhà nước và các chương trình đầu tư công cộng. - Kế hoạch hoá kinh tế, điều tiết hoạt động của các công ty tư nhân, đánh thuế các nhà tư doanh và các doanh nghiệp. - Tiến hành và điều tiết các hoạt động ngoại thương... Trên nhiều phương diện, "bàn tay vô hình " của cơ chế thị trường đã được thay bởi "bàn tay hữu hinh" chỉ đạo của Chính phủ trung ương như một lực lượng kinh tế chủ yếu trong những xã hội tư bản chủ nghĩa này. Nhà nước sử dụng cả phương pháp hành chính và phương pháp kinh tế để quản lý nền kinh tế. Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa "mệnh lệnh" Đây là nền kinh tế không chỉ dựa trên chế độ sở hữu công cộng đối với toàn bộ các nguồn lực của sanr xuất mà còn dựa trên việc thay thế hoàn toàn cơ chế giá thị trường bằng việc kế hoạch hoá tập trung toàn bộ các hoạt động kinh tế. Tất cả các loại giá cả đều do Nhà nước quyết định. Các kế hoạch tổng thể cho toàn quốc cũng như cho từng vùng được Nhà nước tạo lập ra hàng năm. Nhu cầu và khả năng sẵn có về nguồn lực được cân đối bởi những quyết định phân bổ của Trung ương chứ không phải bởi những tín hiệu của giá cả trong hệ thống thị trường. Trong nền kinh tế này, Nhà nước chỉ sử dụng phương pháp quản lý hành chính và còn rất nhiều hạn chế làm cho nền kinh tế bị kìm hãm không phát triển được. Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa định hướng "thị trường" : Các hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa định hướng thị trường cố gắng hội tụ những tinh hoa của cả hai chế độ : tính đơn giản của cơ chế giá tự động và hiệu quả của chủ nghĩa tư bản thị trường cùng với chủ nghĩa bình quân của hình thức xã hội chủ nghĩa đối với các tư liệu sản xuất và phân phối. Công tác kế hoạch hoá của Trung ương đóng vai trò kiểm soát trực tiếp. Nhà nước sử dụng kết hợp cả các phương pháp kinh tế và phương pháp hành chính. Trong nền kinh tế hỗn hợp giữa thị trường và kế hoạch hoá : Ở đây, những mức độ khác nhau về sở hữu tư nhân đối với các nguồn lực tồn tại song song với quy mô đáng kể của sở hữu Nhà nước và sự tham gia của Nhà nước vào các hoạt động kinh tế. Có sự tồn tại song song của hình thức phân bổ nguồn lực và sản phẩm bởi thị trường và giá cả do Nhà nước quy định, cùng với hình thức kế hoạch hoá tập trung và chỉ đạo toàn bộ hoạt động của nền kinh tế bởi Nhà nước. Nền kinh tế Việt nam là nền kinh tế hàng hoá vận động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ đại hội Đảng lần thứ VI, nền kinh tế từ mô hình kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp dựa trên chế độ công hữu tư liệu sản xuất với hai hình thức Nhà nước và tập thể là chủ yếu, đã chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hàng loạt các biện pháp cải cách chính sách kinh tế vĩ mô đã được thực hiện, tạo lập được đồng bộ các yếu tố thị trường, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, đổi mới công tác kế hoạch hoá, công tác tài chính, tiền tệ và giá cả. Nhà nước tham gia vào quá trình quản lý kinh tế với tư cách là nhà quản lý vĩ mô, Nhà nước điều tiết các hoạt động thị trường, giữ cho nền kinh tế phát triển ổn định đi theo đúng định hướng do Đảng, Nhà nước đã vạch ra. Nhà nước sử dụng tổng hợp các phương pháp đã nêu ở trên để quản lý nền kinh tế quốc gia, trong đó phương pháp kinh tế giữ vai trò quan trọng nhất ( khác hẳn với trước đây trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp thì phương pháp hành chính được sử dụng chủ yếu ). Nhờ vậy trong những năm qua nền kinh tế Việt nam đã có những bước phát triển vượt bậc, theo đúng định hướng XHCN. Trong những năm tới đây, để nâng cao hiệu lực quản lý kinh tế của Nhà nước,chúng ta cần tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn bộ máy Nhà nước và đặc biệt là củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Có như vậy Nhà nước mới đủ thực lực và sức mạnh kinh tế và quản lý để thực hiện tốt vai trò là bà đỡ cho nền kinh tế phát triển, thực hiện tốt chức năng người quản lý vĩ mô nền kinh tế.

Câu 3: Thế nào là ngân sách nhà nước? Ngân sách nhà nước được phân cấp quản lý như thế nào? Làm rõ nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã. Việc cấp bổ sung ngân sách được thực hiện trong những trường hợp nào? Theo anh (chị) đâu là giải pháp để tăng nguồn thu và quản lý chi tiêu ngân sách nhà nước tiết kiệm và hiệu quả?

1- Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước (khoản 14, điều 4 luật ngân sách nhà nước năm 2015).
2- phân cấp quản lý ngân sách nhà nước:
Phân cấp quản lý ngân sách là việc xác định phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của chính quyền các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách trong việc quản lý ngân sách nhà nước phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội. (khoản 16, điều 4 luật ngân sách nhà nước năm 2015).

Điều 9. Nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách 

( theo luật ngân sách nhà nước 2015)
1. Ngân sách trung ương, ngân sách mỗi cấp chính quyền địa phương được phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi cụ thể.

2. Ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chi quốc gia, hỗ trợ địa phương chưa cân đối được ngân sách và hỗ trợ các địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 40 của Luật này.

3. Ngân sách địa phương được phân cấp nguồn thu bảo đảm chủ động thực hiện những nhiệm vụ chi được giao. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách ở địa phương phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và trình độ quản lý của mỗi cấp trên địa bàn.

3-Làm rõ nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã ( theo TT 344 ngày 30/12/2016 của bộ Tài chính )

Điều 9. Nguồn thu của ngân sách xã
1. Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100% là các khoản thu dành cho xã sử dụng toàn bộ để chủ động về nguồn ngân sách bảo đảm các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển. Căn cứ nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách xã quy định tại Điều 4 Thông tư này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét phân cấp cho ngân sách xã hưởng 100% các khoản thu sau đây:
a) Các khoản phí, lệ phí giao cho xã tổ chức thu theo quy định;
b) Thu từ các hoạt động sự nghiệp của xã, phần nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;
c) Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác do xã quản lý theo quy định của pháp luật;
d) Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do cấp xã thực hiện;
đ) Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc xã xử lý theo quy định của pháp luật, sau khi trừ đi các chi phí theo quy định của pháp luật;
e) Các khoản huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân gồm: các khoản huy động đóng góp theo quy định của pháp luật, các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng do Hội đồng nhân dân xã quyết định đưa vào ngân sách xã quản lý;
g) Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho ngân sách xã;
h) Thu kết dư ngân sách xã năm trước;
i) Thu chuyển nguồn ngân sách cấp xã năm trước chuyển sang;
k) Các khoản thu khác của ngân sách xã theo quy định của pháp luật.
2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách xã, thị trấn với ngân sách cấp trên:
a) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;
b) Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình;
c) Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh;
d) Lệ phí trước bạ nhà, đất.
Căn cứ vào khả năng thực tế nguồn thu và nhiệm vụ chi của xã, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ phần trăm (%) đến tối đa là 100% các khoản thu quy định tại Khoản 2 Điều này cho ngân sách xã.
Ngoài các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) quy định tại Khoản 2 Điều này, ngân sách xã còn có thể được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thêm nguồn thu từ các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100%, các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.
3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách xã:
a) Thu bổ sung cân đối ngân sách là mức chênh lệch lớn hơn giữa dự toán chi cân đối theo phân cấp và dự toán thu từ các nguồn thu được phân cấp cho ngân sách xã (các khoản thu 100% và các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm), được xác định cho năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách. Các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định tăng thêm số bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách xã so với năm đầu thời kỳ ổn định;
b) Thu bổ sung có mục tiêu là các khoản thu để thực hiện các chương trình, nhiệm vụ (như chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình mục tiêu của trung ương; chương trình, nhiệm vụ của địa phương) hoặc chế độ, chính sách mới do cấp trên ban hành nhưng có giao nhiệm vụ cho xã tổ chức thực hiện và dự toán năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách địa phương chưa bố trí.
4. Ngoài các khoản thu quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, chính quyền xã không được đặt ra các khoản thu trái với quy định của pháp luật.
Điều 10. Nhiệm vụ chi của ngân sách xã
Căn cứ phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Nhà nước, các chính sách, chế độ về hoạt động của các cơ quan Nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của xã, khi phân cấp nhiệm vụ chi cho ngân sách xã, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét giao cho ngân sách xã thực hiện các nhiệm vụ chi dưới đây:
1. Chi đầu tư phát triển, gồm:
a) Chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từ nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách xã theo phân cấp của cấp tỉnh theo các lĩnh vực chi được quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xã từ nguồn huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và Luật đầu tư công cho từng dự án nhất định, do Hội đồng nhân dân xã quyết định đưa vào ngân sách xã quản lý theo các lĩnh vực chi được quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Các khoản chi thường xuyên, gồm:
a) Chi quốc phòng: Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và các khoản chi khác về dân quân tự vệ thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách xã theo quy định của Luật dân quân tự vệ; chi thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, công tác nghĩa vụ quân sự khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách xã theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự; các khoản chi khác theo quy định của pháp luật;
b) Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: Chi tuyên truyền, vận động và tổ chức phong trào bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã; các khoản chi khác theo quy định của pháp luật;
c) Chi sự nghiệp giáo dục: Hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo trên địa bàn xã;
d) Chi cho nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ (không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ);
đ) Chi sự nghiệp y tế: Hỗ trợ phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã;
e) Chi hoạt động văn hóa, thông tin;
g) Chi hoạt động phát thanh, truyền thanh;
h) Chi hoạt động thể dục, thể thao;
i) Chi hoạt động bảo vệ môi trường, bao gồm thu gom, xử lý rác thải;
k) Chi các hoạt động kinh tế bao gồm: Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các công trình phúc lợi, các công trình kết cấu hạ tầng, các công trình khác do xã quản lý; hỗ trợ khuyến khích phát triển các hoạt động kinh tế như: khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm theo chế độ quy định; các hoạt động kinh tế khác;
l) Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của pháp luật:
Chi hoạt động của các cơ quan nhà nước: Tiền lương cho cán bộ, công chức; tiền công lao động và hoạt động phí đại biểu Hội đồng nhân dân; các khoản phụ cấp khác theo quy định của Nhà nước; công tác phí; chi về hoạt động, văn phòng, như: chi phí điện, nước, văn phòng phẩm, phí bưu điện, điện thoại, hội nghị, chi tiếp tân, khánh tiết; chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên trụ sở, phương tiện làm việc và tài sản cố định khác; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn cho cán bộ xã và các đối tượng khác theo chế độ quy định; chi khác theo chế độ quy định;
Kinh phí hoạt động của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam ở xã;
Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam) sau khi trừ các khoản thu theo điều lệ và các khoản thu khác (nếu có);
Kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở xã theo quy định của pháp luật;
m) Chi cho công tác xã hội do xã quản lý: Trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định (không kể trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc và trợ cấp thôi việc 01 lần cho cán bộ xã nghỉ việc từ ngày 01 tháng 01 năm 1998 trở về sau do bảo hiểm xã hội chi trả); chi thăm hỏi các gia đình chính sách; trợ giúp xã hội và công tác xã hội khác;
n) Các khoản chi thường xuyên khác ở xã theo quy định của pháp luật.
3. Căn cứ vào chế độ, tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể định mức chi thường xuyên cho từng công việc phù hợp với tình hình, đặc điểm và khả năng ngân sách địa phương.
4-Việc cấp bổ sung ngân sách được thực hiện trong những trường hợp nào?
Điều 19. Số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới (theo nghị định 163 ngày  21/12/2016 của chính phủ)
1. Chính phủ trình Quốc hội quyết định số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định số bổ sung từ ngân sách cấp mình cho ngân sách cấp dưới trực tiếp.
2. Bổ sung cân đối ngân sách nhằm bảo đảm cho chính quyền cấp dưới cân đối nguồn ngân sách để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giao. Các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách cấp trên, cơ quan có thẩm quyền quyết định tăng thêm số bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới so với năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách.
3. Bổ sung có mục tiêu nhằm hỗ trợ ngân sách cấp dưới:
a) Thực hiện các chính sách, chế độ mới đo cấp trên ban hành, nhưng chưa được bố trí hoặc bố trí chưa đủ trong dự toán ngân sách của năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách; mức hỗ trợ cụ thể được xác định trên cơ sở nhu cầu chi theo chế độ, chính sách và khả năng cân đối của ngân sách các cấp có liên quan;
b) Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác của cấp trên, phần giao cho cấp dưới thực hiện; mức hỗ trợ cụ thể thực hiện theo dự toán chi được cấp có thẩm quyền giao;
c) Khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh trên diện rộng, sau khi ngân sách cấp dưới đã sử dụng dự phòng ngân sách, quỹ dự trữ tài chính theo quy định nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu;
d) Hỗ trợ thực hiện một số chương trình, dự án lớn, đặc biệt quan trọng có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mức hỗ trợ được xác định cụ thể cho từng chương trình, dự án. Tổng mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển hằng năm của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương quy định tại điểm này tối đa không vượt quá 30% tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách trung ương.
5- giải pháp tăng thu, giảm chi
Chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi khi thật sự cần thiết
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng chế độ quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Không giải ngân kế hoạch vốn ngoài nước nguồn ngân sách Trung ương năm 2017 vượt tổng mức kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền.

Quản lý chặt chẽ, đúng quy định và hạn chế các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước; Hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước năm sau.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017
Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giao kế hoạch vốn và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, xử lý vi phạm trong công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Điều hành chi trong phạm vi dự toán được giao. Chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi; Lồng ghép các chính sách, tiết kiệm triệt để các khoản chi ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện.

Hạn chế mua sắm và mở rộng thực hiện khoán xe ô tô công
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu hạn chế mua sắm ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; Mở rộng thực hiện khoán xe ô tô công đảm bảo hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm. 

Các khoản chi hội nghị, hội thảo, khánh tiết, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình cần giảm tối đa và công khai. Hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài.

Cắt giảm dự toán đối với những nhiệm vụ chi thường xuyên đã có trong dự toán của các bộ, cơ quan và địa phương nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Khuyến khích các địa phương tăng nguồn thu để tạo nguồn cải cách tiền lương
Các địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn tiền lương trong năm 2017, bao gồm cả tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngoài lương và có tính chất lương của cơ quan, đơn vị, 50% tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2016 theo chế độ.

Thực hiện điều chỉnh giá, phí dịch vụ sự nghiệp công theo lộ trình, khuyến khích các địa phương tăng nguồn thu để tạo nguồn cải cách tiền lương. Đối với những địa phương ngân sách khó khăn, sau khi thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương mà vẫn không cân đối được nguồn, ngân sách trung ương hỗ trợ một phần kinh phí tiền lương tăng thêm năm 2017.

Ngân sách Trung ương không hỗ trợ kinh phí thực hiện cải cách tiền lương cho các địa phương có dư nguồn cải cách tiền lương hoặc đề xuất Thủ tướng Chính phủ chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương cho nhiệm vụ khác trong giai đoạn 2017 - 2020.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi ngân sách
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động chi ngân sách theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền thông qua và khả năng thu ngân sách. Điều hành chi trong phạm vi dự toán chi được giao và tiến độ một số nguồn thu gắn liền với dự toán chi đầu tư phát triển (thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết,...)...

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Đảm bảo vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả. Rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định của từng cấp chính quyền địa phương các cấp.

Trường hợp ngân sách địa phương dự kiến bị giảm thu, phải chủ động dành nguồn dự phòng ngân sách địa phương và sử dụng các nguồn tài chính khác của địa phương để bù đắp hoặc phải điều chỉnh để giảm chi tương ứng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp tăng cường công tác quản lý, điều hành kiểm soát chi ngân sách; Thực hiện cắt giảm dự toán đối với các khoản dự toán chi thường xuyên đã được giao từ đầu năm nhưng đến hết năm ngân sách theo quy định vẫn còn dư dự toán, trừ các khoản mới bổ sung trong năm và các trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Đánh giá đầy đủ các tác động trước khi thực hiện các khoản vay mới
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương kiểm soát chặt chẽ các khoản vay, hạn chế tối đa việc cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay mới, không chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính thực hiện đánh giá đầy đủ các tác động lên nợ công, nợ chính quyền địa phương và khả năng trả nợ trong trung hạn của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, trước khi thực hiện các khoản vay mới.

Các địa phương thực hiện huy động để bù đắp bội chi ngân sách địa phương trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định; Bố trí chi trả nợ lãi trong chi cân đối ngân sách địa phương; Chi trả nợ gốc ngoài chi cân đối ngân sách địa phương được bố trí từ nguồn vay, bội thu ngân sách cấp tỉnh, kết dư ngân sách cấp tỉnh và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi theo quy định

Câu 4:Trong 03 lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hoá, giáo dục và y tế. Theo anh (chị) quản lý nhà nước trong lĩnh vực nào còn nhiều bất cập? Đề xuất giải pháp khắc phục.
a-lĩnh vực văn hóa: trong thời gian qua đảng, chính phủ đã đưa ra nhiều chủ trương chính sách, nghị định về văn hóa. 
· Chỉ thị 27 – CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 1998 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội 

· Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg ngày 28 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;
· Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;
Thông tư  04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
Theo Nghị quyết Trung ương V, khóa VIII (1998), văn hóa được đề cập theo nghĩa rộng: “Văn hóa là bao quát tinh thần xã hội nói chung, tập trung vào tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong tục tập quán, giáo dục và khoa học, văn học nghệ thuật, thông tin đại chúng, giao lưu văn hóa thế giới, các thể chế và các thiết chế văn hóa. Trong đó, tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống xã hội được coi là quan trọng nhất”.

khái niệm văn hóa:Văn hóa là toàn bộ giá trị vật chất, tinh thần do lao động của con người sáng tạo và tích lũy lại tạo nên bản sắc của từng tộc người, từng dân tộc, từng xã hội .
 so sánh văn hóa và văn minh

văn hóa có tin truyền thống, còn văn minh có tin hiện đại
văn hóa là của riêng một dân tộc còn văn minh gắn liền với xã hội loài người
văn hóa tồn tại trong một thời gian dài còn văn minh tồn tại torng thời gian ngắn 

văn hoánghiêng về yếu tố tinh thần, thái độ, hành vi còn văn minh nghiêng về yếu tố vật chất.

nói đến văn hóa  không đề cập tới cao hay thấp hơn hay thua, còn văn minh có cao thấp hơn thua.

khái niệm quản lý nhà nước về văn hóa: là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bằng các phương pháp và công cụ phù hợp đối với các hoạt động v ăn hóa trong đời sống xã hội nhằm xây dựng và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
2-nội dung hoạt động quản lý văn hóa ở cơ sở:
2.1 – các loại hình hoạt động văn hóa ở cơ sở
· hoạt động thông tin truyền thông, cổ động
· hoạt động của các câu lạc bộ

· hoạt động giáo dục truyền thống

· hoạt động văn nghệ quần chúng

· hoạt động thư viện, đọc sách báo

· hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa.

· hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí.
2.2- nội dung quản lý hoạt động văn hóa cơ sở

2.2.1 chỉ đạo tổ chức và vận động nhân dân xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
- Phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo

- Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh

- Xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật

- Xây dựng môi trường văn hóa sạch - đẹp - an toàn.

- Xây dựng các thiết chế văn hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa thể thao cơ sở.
2.2.2 tổ chức quản lý các hoạt động thông tin tuyên truyền và cổ động

trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền cổ động bằng hệ thống hoạt động của ngành với các phương pháp nghiệp vụ, qua đó góp phần hướng dẫn quần chúng thực hiện chủ trương đường lối chính sách của đảng,chính quyền phục vụ thực hiện nhiệm vụ cách mạng.
cổ vũ động viên tinh thần các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào.

đấu tranh chống mọi thủ đoạn tuyên truyền của các thế lực thù địch, chống những quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động, bài trừ các hủ tục lạc hậu.

2.2.3 xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

2.2.4 bảo vệ và phát huy giá trị của di tíh lịch sử văn hóa.

tổ chức bảo vệ,bảo quản các di tích lịch lịch sử văn hóa, ngăn chăn hành vi làm ảnh hưởng sự an toàn của di tích.

2.2.5 chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa ở cơ sở.
tổ chức sản xuất ra các sản phẩm sáng tạo về văn hóa. giữ gìn bảo quản vốn văn hóa dân tộc

2.2.6 quản lý các hoạt động dịch vụ văn hóa.

bài trừ các loại văn hóa phẩm độc hại

bài trừ các tệ nạn xã hội.

kết hợp các biện pháp tuyên truyền giáo dục và biệnpháp hành chính và kinh tế.

· Hạn chế, yếu kém:

    Ban chỉ đạo thiếu kiểm tra đôn đốc, đánh giá định kỳ để chỉ đạo kịp thời, có giải pháp để hướng dẫn nên thực hiện cuộc vận động đạt kết quả cao theo kế hoạch đề ra

     Một bộ phận người dân trong việc hưởng ứng xây dựng đời sống xây dựng văn hóa ở khu dân cư chưa cao, ý thức về giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng xử văn hóa nơi công cộng còn hạn chế, việc buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, xây dựng không phép vẫn còn xảy ra.

    Ban vận động khu phố từng lúc chưa được thực hiện thường xuyên và đồng bộ, chưa nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc của khu phố.

    3./ Các biện pháp nâng cao việc thực hiện các phong trào:
Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế,, nhằm khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực, vai trò tự quản và sáng tạo của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện phong trào ở các địa phương. 

Cần phải tập trung tuyên truyền rộng rãi cho mọi người hiểu rõ về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, lợi ích của phong trào đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng nhằm huy động mọi lực lượng và nguồn lực xã hội cùng tham gia. 
Cần tập trung một số giải pháp sau: kịp thời củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo bảo đảm liên tục, sinh hoạt định kỳ, xây dựng quy chế làm việc của BCĐ rõ ràng, trong đó chú ý đến việc củng cố Ban vận động ở khu phố văn hóa nhằm bảo đảm ngang tầm với nhiệm vụ được phân công.
b-Quản lý nhà nước về giáo dục, liên hệ thực tế.


1./ Khái niệm giáo dục: Giáo dục là quá trình hoạt động có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm bồi dưỡng cho người ta những phẩm chất đạo đức, những tri thức cần thiết để họ có khả năng tham gia mọi mặt của đời sống xã hội. Giáo dục là việc cung cấp kiến thức nhằm phát triển trí tuệ, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng tình cảm, rèn luyện kỹ năng để con người vận dụng trong cuộc sống và lao động.
2./ Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục:
Quản lý Nhà nước về giáo dục là sự tác động có tổ chức và có sự điều chỉnh bằng quyền lực Nhà nước đối với các hoạt động giáo đục do các cơ quan quản lý giáo dục của Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở tiến hành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước trao quyền nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục, duy trì kỷ cương, thoả mãn nhu cầu giáo dục của nhân dân, thực hiện mục tiêu giáo dục của Nhà nước.

· Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục bao gồm:


1/ Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục;

2/ Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; ban hành điều lệ nhà trường; ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục khác;

3/ Quy định mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; tiêu chuẩn nhà giáo; tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị trường học; việc biên soạn, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa, giáo trình; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ;

4/ Tổ chức, quản lý việc bảo đảm chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục;

5/ Thực hiện công tác thống kê, thông tin về tổ chức và hoạt động giáo dục;

6/ Tổ chức bộ máy quản lý giáo dục;

7/ Tổ chức, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

8/ Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục;

9/ Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực giáo dục;

10/ Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế về giáo dục;

11/ Quy định việc tặng danh hiệu vinh dự cho người có nhiều công lao đối với sự nghiệp giáo dục;

12/ Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục.

Trên cơ sở các quy định trên, chính quyền cơ sở thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:
- Có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn.
- Xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cấp cơ sở kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt, xây dựng quy hoạt về đất đai cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo tiêu chuẩn quy định trường chuẩn quốc gia do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.
- Cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và Đào tạo quy định; đảm bảo và chịu trách nhiệm kiểm tra các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn hoạt động đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện xã hội hóa giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, vận động nhân dân tham gia chăm lo cho giáo dục, phối hợp với các nhà trường chăm lo con em thực hiện nếp sống văn hóa mới, tham gia bảo vệ của công, bảo vệ và tôn tạo các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, công trình giành cho các hoạt động học tập, vui chơi của học sinh; huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục của xã.
- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và hàng năm về tổ chức và hoạt động giáo dục trên địa bàn theo hướng dẫn của UBND huyện và phòng giáo dục và đào tạo.

- Phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức đăng ký, huy động tối đa người trong độ tuổi đi học để phổ cập giáo dục, chống mù chữ, tạo điều kiện cho mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.



- Quản lý trung tâm học tập cộng đồng, phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trung học phổ thông trên địa bàn.

3 .Liên hệ:


Giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cũng hết sức được quan tâm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển quy mô giáo dục. Số lượng nhà giáo và cán bộ quản lý tăng lên đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhân lực cho ngành giáo dục.
Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục từng bước đạt chuẩn trình độ đào tạo. Năng lực sư phạm của phần lớn nhà giáo được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp dạy học ở phổ thông, đổi mới phương pháp đào tạo. Bước đầu tiếp cận phương pháp giáo dục và phương thức quản lý tiên tiến được đội ngũ cán bộ quản lý vận dụng, chỉ đạo. Nhìn chung, phương pháp giáo dục của giáo viên, phương pháp đào tạo của giảng viên và phương thức quản lý của cán bộ quản lý đang có chuyển biến tích cực, tạo ra những nét mới, làm tiền đề để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sâu sắc phương pháp, qui trình giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp, bậc học. Bên cạnh những mặt ưu điểm, mặt tích cực, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn tồn tại một số bất cập cần khắc phục để đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ mới của đất nước trong thời kỳ đổi mới để hội nhập quốc tế.
Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên là do:
Việc triển khai một số Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, một số chính sách của Nhà nước đối với nhà giáo còn chậm, thiếu quyết liệt, nên kết quả chưa đạt yêu cầu, chưa đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống, chưa phát huy tối ưu năng lực, phẩm chất nhà giáo, chưa đủ sức xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý thành nòng cốt của sự nghiệp giáo dục.
Nhà nước đã quan tâm dành tỷ lệ ngân sách đáng kể cho phát triển giáo dục (khoảng 20% ngân sách), nhưng do tổng chi ngân sách của Việt Nam ở mức thấp nên sự đầu tư đó vẫn không đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục. Các sinh hoạt chuyên đề, chuyên môn gặp nhiều khó khăn vì thiếu kinh phí.

Giáo dục nước ta cũng đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề nan giải từ sự phân tầng xã hội, nhất là ảnh hưởng tiêu cực từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, khiến cho một bộ phận của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý không làm chủ được mình trước những mặt trái của xã hội.

c- quản lý nhà nước về hoạt động y tế ở cơ sở
Trong thời gian qua hoạt động y tế ngày càng được quan tâm, có luật khám chữa bệnh, việc chăm sóc sức khỏe, các dịch vụ ngày càng tốt hơn…

Khái niệm về  y tế: y tế là hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân. y tế gồm các hoạt động: vệ sinh môi trường sống và làm việc, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh, khám và điều trị bệnh.
Khái niệm QLNN về y tế: quản lý nhà nước về y tế là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sử dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân nhắm đạt được các mục tiêu về y tế của nhà nước.

1-Nội dung Quản lý nhà nước về hoạt động y tế ở cơ sở:

1.1 nhiệm vụ quản lý các hoạt động y tế và chăn sóc sức khỏe nhân dân của chính quyền cơ sở.
· chính quyền cơ sở là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý trạm y tế của xã, tổ chức triển khai các chương trình y tế trong điểm, cụ thể:

+ tổ chức thực hiện các chương trình y tế cơ sở, dân số kế hoạch hóa gia đình được giao, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh.

+ chỉ đạo triển khai các chương trình y tế quốc gia,.

+ nắm tình hình sức khỏe, bệnh tật của nhân dân, báo cáo kịp thời dịch bệnh, thực hiện kế hoạch phòng dịch.

+giáo dục nhân dân tiếp cận hình thức khám chữa bệnh theo phương pháp khoa học và hiệu quả.

+ vận động nhân dân thực hiện phong trào phòng dịch.

1.2 phương thức quản lý các hoạt động y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân của chính quyền cơ sở:
· quản lý hoạt động y tế bằng pháp luật: nhà nức ban hành thực thi các văn bản pháp luật thống nhất hoạt động chăm sóc sức khỏe.
· quản lý bằng kế hoạch, chương trình, chính sách: xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện.

· quản lý bằng đầu tư: đầu tư nguồn vốn, ban hành các văn bản pháp luật nhằm động viên sự đóng góp của nhân dân như phát triển bảo hiểm y tế.

· quản lý thanh tra, kiểm tra giám sát: chính quyền cơ sở với chức năng của mình thực hiện thanh tra, kiểm tra thường xuyên các hoạt động y tế cơ sở.
Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp:

Tuyến y tế cơ sở, có chức năng và ý nghĩa rất lớn trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, tuy nhiên, cho đến nay, mạng lưới các trạm y tế xã, phường chưa thực sự phát huy hết hiệu quả của mình. Chính điều này đã dẫn đến một thực trạng đang diễn ra phổ biến là quá tải ở bệnh viện tuyến trên vì số lượng người khám chữa bệnh quá đông và vắng vẻ tại các tuyến y tế cơ sở.

 Đến nay vẫn còn nhiều trạm chưa  đạt chuẩn, nguyên nhân là cơ sở xuống cấp trầm trọng, thiếu phòng làm việc theo quy định, các phòng phải hoạt động lồng ghép.
· Những năm qua, từ nhiều nguồn đã có các chính sách ưu tiên, đầu tư cho Trạm y tế xã và đạt chuẩn Quốc gia về y tế, tất cả các trạm đều đã có bác sỹ làm việc thậm chí có xã có đến 2 bác sỹ. Mặc dù thuận lợi như vậy nhưng số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại trạm luôn thấp, bởi tiếng là có bác sỹ ở trạm nhưng nhiều bác sỹ vẫn đang phải tập sự tại Trung tâm y tế huyện để hoàn thiện các thủ tục được cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ. Do đó, nhiều trang thiết bị y tế của trạm như kính hiển vi, máy soi ký sinh trùng sốt rét vẫn chưa một lần được sử dụng. Trạm chủ yếu thực hiện công tác truyền thông y tế và chương trình tiêm chủng mở rộng.

· Y sỹ Trần Thị Hồng Tài, Phó Trạm Y tế xã IaKriêng, huyện Đức Cơ nói: “Cái khó khăn là bác sỹ đi học về trạm nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề nên không thể kê được nên có nhiều bệnh ở dưới xã cho thuốc được nhưng không có bác sỹ nên không cho được. Có nhiều trang thiết bị được cấp về nhưng không có người có chuyên môn sử dụng nên cũng không phát huy hiệu quả. Năm 2010, Trạm được công nhận Trạm y tế Quốc gia nhưng Trạm bây giờ rất khó khăn về phòng ốc và theo tiêu chí mới thì không đạt kể cả về nhân lực”.

· Bên cạnh 6 Trạm y tế đã đạt chuẩn, thì đến nay Đức Cơ vẫn còn 4 trạm chưa  đạt chuẩn, nguyên nhân là cơ sở xuống cấp trầm trọng, thiếu phòng làm việc theo quy định, các phòng phải hoạt động lồng ghép.

· Bác sỹ Nguyễn Văn Trang-PGĐ Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ cho biết: “ Thiếu cơ sở vật chất khám chữa bệnh nên người dân e ngại khi đến với y tế xã. Bệnh nhân đến khám tại Trạm y tế thấp vì bảo hiểm đã thông tuyến, người dân lên với tuyến trên khi có bệnh. Hiện nay Trung tâm y tế huyện vẫn đáp ứng đủ được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân dù số lượng bệnh nhân ở tuyến xã lên nhiều”.

· Với chức năng là tuyến cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, không thể phủ nhận được vai trò, vị trí của các trạm y tế phường, xã trong giai đoạn hiện nay. Do đó, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế để các trạm y tế phát huy tối đa hiệu quả của mình, rất cần đến những chính sách, cơ chế mang tính đồng bộ lâu dài như việc đầu tư kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất; Phát huy năng lực quản lý điều hành, nâng cao trình độ  của đội ngũ cán bộ chuyên môn để khai thác hết công suất trang thiết bị y tế hiện có, nhất là ở các trạm y tế ở các xã vùng sâu, vùng xa./.

Câu 5: thế nào là quản lý nhà nước về xây dựng? Những cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng? Nếu trong quá trình xây dựng xảy ra tranh chấp đất đai thì cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết; trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết như thế nào?
khái niệm quản lý nhà nước về xây dựng: là hoạt động gắn liền với quyền lực nhà nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người được nhà nước trao quyền thông qua những phương pháp, công cụ thích hợp, tác động đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng để thiết lập, duy trì và bảo vệ trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.
hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng bao gồm các yếu tố như sau:

chủ thể quản lý: chính phủ, bộ xây dựng, ngành khác liên quan; ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân các cấp.

khách thể quản lý: trật tự quản lý nhà nước về xây dựng.

đối tượng quản lý: các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng.

công cụ quản lý: quy hoạch, pháp luật, chính sách, tài chính.

Những cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng:
Được quy định tại khoản 1, 2, 3 điều 103 lậut xây dựng năm 2014

Điều 103. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

1. Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân cấp cho Sở Xây dựng, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của các cơ quan này.  

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn do mình  quản lý, trừ các công trình xây dựng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp. 

5. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép xây dựng.

Điều 17. Quy trình và thẩm quyền cấp, Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng (thông tư 15/2016 ngày 30/6/2016 về hướng dẫn xây dựng và cấp phép xây dựng)
1. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng quy định tại Khoản 2 Điều này căn cứ các Điều kiện quy định tại các Điều 91, 92, 93, 94 Luật Xây dựng năm 2014 để xem xét cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Quy trình cấp, Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 102 của Luật Xây dựng năm 2014.
2. Thẩm quyền cấp, Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng:
a) Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt;
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp;
c) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định tại các Điểm a, b, d Khoản này;
d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Ban quản lý các khu đô thị cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan này, trừ các công trình nêu tại Điểm a Khoản này.
3. Công trình do cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan đó Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.
4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi giấy phép xây dựng do cấp dưới cấp không đúng quy định.
5. Trường hợp đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án mà dự án đầu tư xây dựng gồm nhiều công trình có loại và cấp khác nhau thì cơ quan thực hiện cấp giấy phép xây dựng công trình cấp cao nhất có trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại thuộc dự án.
6. Giấy phép xây dựng mới; cải tạo, sửa chữa; di dời; giấy phép xây dựng có thời hạn theo mẫu tại Phụ lục số 4 Thông tư này.
Nếu trong quá trình xây dựng xảy ra tranh chấp đất đai thì cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết; trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết như thế nào?
(xem đề cương thảo luận)
Điều 202. Hòa giải tranh chấp đất đai( luật đất đai 2013)
1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.
2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.
5. Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.
Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Điều 203. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai
Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:
1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;
2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:
a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;
b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;
3. Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như sau:
a) Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;
b) Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;
4. Người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại khoản 3 Điều này phải ra quyết định giải quyết tranh chấp. Quyết định giải quyết tranh chấp có hiệu lực thi hành phải được các bên tranh chấp nghiêm chỉnh chấp hành. Trường hợp các bên không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.
Điều 204. Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai
1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.
2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.
Nêu trình tự thủ tục thẩm quyền hòa giải tranh chấp đất đai của chính quyền cơ sở (UBND cấp xã)?

1./ Nguyên tắc hòa giải:
Nhà nước khuyến khích hòa giải các tranh chấp liên quan đến đất đai.

Tranh chấp đất đai là mâu thuẫn về quyền và nghĩa vụ trong việc sử dụng, quản lý đất đai giữa cá nhân với nhau, hay giữa cá nhân với tổ chức.

UBND Phường/xã sẽ là cơ quan tiến hành hòa giải để giải quyết các tranh chấp về đất đai.

Trình tự thủ tục: thời gian 45 ngày kể từ khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a). Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất;
b). Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải. Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn; đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

c). Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

 Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành.

 
2./ Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản, gồm có các nội dung: Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải; thành phần tham dự hòa giải; tóm tắt nội dung tranh chấp thể hiện rõ về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đang tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp (theo kết quả xác minh, tìm hiểu); ý kiến của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; những nội dung đã được các bên tranh chấp thỏa thuận, không thỏa thuận.

 
Biên bản hòa giải phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng, các bên tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải và phải đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã; đồng thời phải được gửi ngay cho các bên tranh chấp và lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

 
3./ Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản về nội dung khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa giải để xem xét giải quyết đối với ý kiến bổ sung và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành.

     4./ Trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới sử dụng đất, chủ sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải thành đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định tại Khoản 5, Điều 202 của Luật Đất đai 2013. Trường hợp hòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải thành mà có ít nhất một trong các bên thay đổi ý kiến về kết quả hòa giải thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản hòa giải không thành và hướng dẫn các bên tranh chấp gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tiếp theo.

Câu 6: Anh (chị) hãy: 
a) Làm rõ các khái niệm:
- Hộ tịch;
- Hộ khẩu;
- Công chứng;
- Chứng thực.
b) So sánh hoạt động quản lý:
- Hộ tịch với hộ khẩu;
- Công chứng với chứng thực.

1. / Khái niệm:
Theo khoản 1, điều 2 Luật hộ tịch năm 2014: Hộ tịch là những sự kiện được quy định tại Điều 3 của Luật này, xác định tình trạng nhân thân của cá nhân từ khi sinh ra đến khi chết. 
Điều 3. Nội dung đăng ký hộ tịch năm 2014
1. Xác nhận vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch:

a) Khai sinh;

b) Kết hôn;

c) Giám hộ;

d) Nhận cha, mẹ, con;
đ) Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch;
e) Khai tử.
2. Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
a) Thay đổi quốc tịch;

b) Xác định cha, mẹ, con;

c) Xác định lại giới tính;

d) Nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi;

đ) Ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết hôn;

e) Công nhận giám hộ;

g) Tuyên bố hoặc hủy tuyên bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

3. Ghi vào Sổ hộ tịch sự kiện khai sinh; kết hôn; ly hôn; hủy việc kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

4. Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác theo quy định của pháp luật.

hộ khẩu: chính là sổ hộ khẩu là văn bản chuyền ngành công an, do cơ quan công an có thẩm quyền cấp cho cá nhân, hộ gia đình đăng ký thường trú có địa chỉ cụ thể nơi ở ổn định, thời gian lâu dài.
Theo khoản 1, điều 24 Luật cư trú: Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân. Như vậy , hộ khẩu - cách thức, quản lý xác định nơi thường trú của công dân.
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Nghị định 123/cp/2015
	Luật cư trú 2013, nđ 31/2014/cp ngày 8/4/2014, TT 35-9/9/2014 hướng dẫn nđ 31

	Chủ thể quản lý
	· UBND cấp xã (chủ tịch)

· UBND cấp huyện

· cơ quan lãnh sự ngoại giao ở nước ngoài.

· chủ tịch nước.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	Đối với thành phố trực thuộc TW thì là công an cấp huyện (k1, điều 9 TT35)
Đối với tỉnh thì là công an xã, thị trấn.
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công chứng: theo khoản 1 điều 2 luật công chứng (lậut số 53/2014 ngày 20/6/2014):
Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.
chứng thực: Điều 2. Giải thích từ ngữ (NĐ 23/2015 ngày 16/2/2015)
Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Cấp bản sao từ sổ gốc” là việc cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao. Bản sao từ sổ gốc có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.

2. “Chứng thực bản sao từ bản chính” là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.

3. “Chứng thực chữ ký” là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng thực.

4. “Chứng thực hợp đồng, giao dịch” là việc cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này chứng thực về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.

5. “Bản chính” là những giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu, cấp lại, cấp khi đăng ký lại; những giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
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	Công chứng viên
	Cơ quabn tổ chức có thẩm quyền

	Phí, lệ phí
	Phí (cao hơn)
	Lệ phí (ít hơn)


Câu 7: Cho 2 tình huống:

Tình huống 1: Ông A ( 45 tuổi, cư trú tại phường B, quận X, thành phố Y) ký tên sẵn vào bản cam kết, nhờ cháu của mình lên UBND phường  B, quẬn X chứng thực chữ ký của mình. Theo anh (chị) UBND phường giải quyết trường hợp này như thế nào?
Điều 24. Thủ tục chứng thực chữ ký (nghị định 23 ngày  16/2/2015 của chính phủ)
1. Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

a) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

b) Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký.

2. Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực, nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình và việc chứng thực không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 25 của Nghị định này thì yêu cầu người yêu cầu chứng thực ký trước mặt và thực hiện chứng thực như sau:

a) Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định;

b) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

Đối với giấy tờ, văn bản có từ (02) hai trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

+ Căn cứ vào NĐ23/2015 /NĐ-CP của CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì người chứng thực chữ ký phải tự mình ký tên trước mặt người chứng thực. Do đó trong trường hợp này ông A ký tên sẵn vào bản cam kết, nhờ cháu của mình lên UBND phường chứng thực chữ ký của ông A là không đúng quy định của pháp luật, do đó UBND phường sẽ không chứng thực chữ ký này.

+ Cách giải quyết:

- Nếu ông A là người già yếu, neo đơn thì ông A có thể yêu cầu cháu lên UBND phường trình bày hoàn cảnh và nhờ UBND Phường phân công tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động đến tận nhà để chứng thực chữ ký cho ông A.
- Nếu ông A bận công việc, đề nghị ông A thu xếp công việc đến UBND Phường để thực hiện việc chứng thực chữ ký.

Tình huống 2: Ông Nguyễn Văn A (20 tuổi) đi Thái Lan giải phẫu chuyển giới và trở thành 1 người phụ nữ. Khi về Việt Nam, ông A yêu cầu CQHCNN có thẩm quyền cải chính hộ tịch từ nam sang nữ. Theo anh/chị yêu cầu đó có được giải quyết không? Vì sao? ( theo NĐ 88) và điều 36 và điều 37 bỘ luẬt dân sỰ  2015 Có hiệu lực 1/1/2017.
Điều 5. Tiêu chuẩn y tế xác định khuyết tật bẩm sinh về giới tính (nghị định 88/2008/NĐ-CP ngày 5/8/2008)
1. Nam lưỡng giới giả nữ:
a) Bộ phận sinh dục có dương vật nhỏ, có thể sờ thấy tinh hoàn hoặc không, siêu âm hoặc nội soi thấy tinh hoàn, không có tử cung và buồng trứng;
b) Nhiễm sắc thể giới tính là XY hoặc gen biệt hóa tinh hoàn dương tính hoặc kết hợp cả hai trường hợp trên.
2. Nữ lưỡng giới giả nam:
a) Bộ phận sinh dục có âm vật phát triển như dương vật nhưng không sờ thấy tinh hoàn, siêu âm hoặc nội soi thấy có tử cung, buồng trứng, không thấy tinh hoàn;
b) Nhiễm sắc thể giới tính là XX.
3. Lưỡng giới thật:
a) Bộ phận sinh dục không xác định được là nam hay nữ. Tuyến sinh dục có cả tổ chức tinh hoàn, buồng trứng;
b) Nhiễm sắc thể giới tính có thể là một trong các dạng XX/XY; XXX/XY; XX/XXXY hoặc các dạng nhiễm sắc thể khác được xác định là lưỡng giới thật.
Điều 10. Chứng nhận y tế sau khi can thiệp y tế xác định lại giới tính(nghị định 88/2008/NĐ-CP ngày 5/8/2008)
1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã thực hiện việc can thiệp y tế xác định lại giới tính cấp giấy chứng nhận y tế sau khi đã xác định lại giới tính cho người đã được can thiệp y tế.
2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu Giấy chứng nhận y tế cho người đã được xác định lại giới tính.
Căn cứ vào điều 5, điều 10 Nghị định số 88/2008/NĐ-CP của CP về xác định lại giới tính, thì chỉ có những người có khuyết tật bẩm sinh về giới tính mới được cải chính, xác định lại giới tính, nếu là trẻ vị thành niên thì phải có cha mẹ giám hộ.
Điều 36. Quyền xác định lại giới tính( bộ luật dân sự 2015)
1. Cá nhân có quyền xác định lại giới tính.

Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính.

2. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Cá nhân đã thực hiện việc xác định lại giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được xác định lại theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

Điều 37. Chuyển đổi giới tính
Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch (luật hộ tịch 2014)
1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

Trong trường hợp này ông Nguyễn Văn A đã 20 tuổi và không bị khuyết tật bẩm sinh, tự ý đi giải phẩu chuyển giới không theo quy định của pháp luật nên yêu cầu trên không được giải quyết.
Tình huống 3: 
1- vụ việc nêu trên là vụ việc tranh chấp đất đai giữa ông lê văn B (40 tuỔi, ngỤ tẠi 125 đường PTH, Phường X, quận Y , thành phố Z) và bà trần thị C với diện tích tranh chấp là 0,15m x 20m). bà C phải làm đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai.
2- Do bà C và ông B không tự hòa giải được nên bà C phải gửi đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai đến UBND Phường X đề nghị phường giải quyết (hòa giải), trong vòng 45 ngày nếu phường X giải quyết không thành, gửi lên phòng tài nguyên môi trường quận Y giải quyết, phòng TNMT  quận giải quyết không thành gửi lên tỉnh, tỉnh giải quyết không thành gửi ra tòa án.
những cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND Phường X; Phòng TNMT quận Y, thành phố Z, tòa án)
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